PHỤ LỤC
BIỂU MỨC THU PHÍ QUA CÁC BẾN PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(bến phà Thủ Thiêm, Bình Khánh và Cát Lái) áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố)
	[bookmark: _GoBack]Số TT
	Đối tượng qua phà
	Đơn vị tính
	Bến Thủ Thiêm
	Bến Cát Lái
	Bến Bình Khánh

	1
	Hành khách đi bộ
	đồng/người
	1.000
	1.000
	1.000

	2
	Hành khách đi xe đạp
	đồng/người-xe
	1.000
	1.000
	1.000

	3
	Hành khách đi xe gắn máy
	đồng /người-xe
	2.000
	3.000
	4.500

	4
	Xe thô sơ không hàng
	đồng/xe
	2.000
	3.000
	6.000

	5
	Xe thô sơ có hàng
	đồng/xe
	3.500
	6.000
	12.000

	6
	Xe 3 bánh
	đồng/xe
	6.000
	6.000
	8.000

	7
	Xe ô tô con dưới 7 chỗ ngồi
	đồng/xe
	11.000
	15.000
	23.000

	8
	Xe khách từ 7 đến 20 chỗ ngồi
	đồng/xe
	16.000
	20.000
	28.000

	9
	Xe khách từ 20 đến 30 chỗ ngồi
	đồng/xe
	18.000
	22.000
	31.000

	10
	Xe khách trên 30 chỗ ngồi
	đồng/xe
	22.000
	30.000
	46.000

	11
	Xe tải dưới 3 tấn
	đồng/xe
	17.000
	25.000
	39.000

	12
	Xe tải từ 3 đến dưới 5 tấn
	đồng/xe
	24.000
	30.000
	46.000

	13
	Xe tải từ 5 đến dưới 7 tấn
	đồng/xe
	36.000
	48.000
	77.000

	14
	Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn
	đồng/xe
	48.000
	60.000
	93.000

	15
	Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơ móoc
	đồng/xe
	60.000
	72.000
	108.000

	16
	Xe tải từ 13 đến dưới 15 tấn
	đồng/xe
	72.000
	84.000
	124.000

	17
	Xe tải từ 15 tấn trở lên
	đồng/xe
	
	108.000
	185.000

	18
	Xe đầu kéo rơ moóc
	đồng/xe
	
	144.000
	232.000



